	BỘ Y TẾ
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 2063/BYT-TB-CT
V/v Báo cáo năng lực và khả năng cung cấp khẩu trang y tế
	Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2020


 
Kính gửi: Các cơ sở sản xuất khẩu trang y tế
(sau đây gọi là đơn vị)
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 về việc đảm bảo khẩu trang y tế cho phòng, chống dịch COVID-19, Bộ y tế đã có nhiều văn bản gửi các đơn vị đề nghị báo cáo về năng lực sản xuất thực tế, giá và số lượng có thể cung cấp cho Bộ y tế và các cơ sở y tế trong toàn ngành. Tính đến thời điểm 09/4/2020, Bộ y tế mới nhận được thông tin về giá và số lượng khẩu trang y tế có khả năng cung ứng của 20/68 đơn vị. Bộ y tế đánh giá cao trách nhiệm của 20 đơn vị đã gửi báo cáo và phê bình các đơn vị đến nay không gửi báo cáo đồng thời sẽ yêu cầu xem xét xử lý theo quy định của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm.
Để có cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét việc đánh giá năng lực sản xuất, cung ứng và xuất khẩu khẩu trang y tế theo nguyên tắc bảo đảm nhu cầu sử dụng trong nước, còn lại sẽ được xuất khẩu, Bộ y tế đề nghị các đơn vị khẩn trương rà soát, đánh giá năng lực sản xuất thực tế, khả năng tiếp cận nguồn nguyên liệu sản xuất trong nước và nhập khẩu, báo cáo chính xác theo phụ lục 1 đính kèm gửi về Bộ y tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế) địa chỉ: 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội) chậm nhất là ngày 16/4/2020, đồng thời gửi file mềm về địa chỉ email: dmec@moh.gov.vn; điện thoại liên hệ: 024 62732272.
Nếu sau thời điểm trên không nhận được báo cáo đầy đủ của các đơn vị, Bộ y tế xin được hiểu rằng đơn vị không có khả năng sản xuất, không có nhu cầu xuất khẩu khẩu trang y tế và sẽ tổng hợp, báo cáo Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 để có giải pháp tiếp theo.
Yêu cầu các đơn vị thực hiện trách nhiệm đối với cộng đồng, tăng cường sản xuất, gửi báo cáo đúng thời hạn nêu trên, chia sẻ thông tin với các đơn vị sản xuất khẩu trang y tế khác chung tay cùng ngành y tế và nhân dân cả nước trong công cuộc phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý đơn vị./.
 
	 
Nơi nhận:
- Như trên (theo danh sách);
- PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Các đồng chí Thứ trưởng BYT;
- Bộ: Tài chính, Công thương (để ph/h);
- Cổng TT BYT, Vụ TTTĐKT (để đăng tải);
- Lưu: VT, TB-CT
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Trương Quốc Cường


 
Phụ lục 1:
(kèm theo Công văn số 2063/BYT-TB-CT ngày 13/04/2020)
Kính gửi:
Bộ Y tế
(Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế)
 
Tên công ty:
Địa chỉ trụ sở, văn phòng:
Địa chỉ cơ sở sản xuất: 
Người liên hệ:
Điện thoại di động:                                  Điện thoại bàn:                              Email:
	STT
	Tên hàng hóa
	Chủng loại
	Tiêu chuẩn sản phẩm
	Công suất sản xuất (chiếc/ngày)
	Nguyên liệu sản xuất
	Năng lực sản xuất trong tháng
	Ghi chú

	1
	Khẩu trang y tế
(3, 4 lớp …)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Khẩu trang N95 hoặc tương đương
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Các ý kiến khác: ..............
Ghi chú: (dạng file Excel, font Times New Roman, cỡ chữ 14)
 
	 
	..., ngày …tháng … năm 2020
Giám đốc công ty
(họ, tên, chữ ký, đóng dấu)


 
Phụ lục 2:
Danh sách các Công ty Bộ Y tế gửi công văn
(Công văn số: 2063/BYT-TB-CT ngày 13/04/2020)
	STT
	Tên đơn vị sản xuất
	Địa chỉ cơ sở

	1
	Chi nhánh Cty TNHH Tổng công ty dệt may Miền Nam - Vinatex- Nhà máy may Vinatex Bạc Liêu
	Lô D2, Đường Gom, KCN Trà Kha, Phường 8, Tp Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu 02913559888

	2
	Công ty TNHH Lợi Thành
	Thôn Hồi Quan, xã Tương Giang, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 02223831137

	3
	Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Ân
	Lô II-8.3 khu công nghiệp Quế Võ 2, xã Ngọc Xá, H.Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

	4
	Công ty TNHH Duy Ngọc Bắc Ninh
	Thôn Xuân Lai, xã Xuân Lai, Huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh 0977131541

	5
	Công ty CP giải pháp Xuân Lai
	Khu 10, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh (0222) 3506999;
info@xuanlai.com

	6
	Công ty TNHH sản xuất và thương mại Thông Chắc
	Đội 4, Thôn Quế Ổ, Xã Chi Lăng, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh 0936536431 nguyenthuy0695@gmail.com

	7
	Công ty TNHH thiết bị y tế Trường Mạnh Bắc Ninh
	Thôn Hồi quan, Xã Tương Giang, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh 0936827058

	8
	Công ty TNHH NTI VINA
	Số 33, đường 7, KCN VSIP II, Hòa Phú, Thủ Dầu Một, Bình Dương.

	9
	Công ty CP TBYT Bảo Thạch
	Tổ 20 quốc lộ 13, ấp Lai Khê, xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương

	10
	Công ty TNHH DP Hoàng An
	85/3 Nguyễn Văn Thành, Khu Phố 1, Tân Định, Bến Cát, Bình Dương

	11
	Công ty CP thương mại thiết bị Khánh An
	C9/5A Khu Phố Bình Thuận II, Phường Thuận Giao, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương 0903964865;
khautrangkhanhan@gmail.com

	12
	Công ty TNHH SX TM dịch vụ TBYT Bảo Anh
	20/5A2 khu phố Bình Đáng, Phường Bình Hòa, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương 0987795578;
khautrangytebaoanh@gmail.com

	13
	Công ty CP Vật tư và TBYT Memco
	Đường số 03, KCN Hòa Cầm, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lê, Đà Nẵng 02363787888
Fax: 02363787979; kinhdoanh@memco.vn

	14
	Tổng công ty CP y tế Danameco
	12 Trịnh Công Sơn, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

	15
	Công ty TNHH quốc tế Vina Mask
	Lô E, Đường số 7, KCN Hòa Khánh, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng 098 416 45 11

	16
	Công ty TNHH Kim Sora
	Đường số 3, khu công nghiệp Hòa Khánh, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Tp Đà Nẵng 0949513345

	17
	Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Thủy Tiên
	Số 75 Nay Der, Phường Tân Lập, Tp Ban Mê Thuật, Đắk Lắk

	18
	Công ty TNHH sản xuất Thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu HUMA
	Số 212 đường Y Moan Ê Nuôi, Phường Tân Lợi, Tp Ban Mê Thuật, Đắk Lắk

	19
	Công ty TNHH WINPRO P&P
	Số 64 đường A6, Thôn 1, xã Cư Êbur, Buôn Ma Thuật, Đắk Lắk winpropvap@gmail.com

	20
	Nhà thuốc Quỳnh Anh (hộ KD, may khẩu trang y tế)
	102 Tôn Đức Thắng, Tp Cao Lãnh, Đồng Tháp 0983867605

	21
	Công ty CP DP và TBYT An Phú
	Lô B5C khu CN Hapro - Lệ Chi - Gia Lâm - Hà Nội. 02435626781 Fax: 02435626782;
tranthangvm@gmail.com

	22
	Công ty CP Công nghệ và Vật tư y tế ECOMEDI
	Số 1, ngách 33/147, ngõ 147, phố Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 0438548575

	23
	Công ty CP DP Đại Uy
	Khu tập thể Mộc Đức, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội 02436857259/ 0982290109

	24
	Công ty CP Tanaphar
	Cụm Công nghiệp Thanh Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, Hà Nội 0433534989
Fax: 0433534686; kehoach@tanaphar.com

	25
	Công ty TNHH Dược phẩm Cường Thủy
	Số 15 Hẻm 29/78/80 phố Khương Hạ, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 0982356679 cuongthuyminh@gmail.com

	26
	Công ty TNHH Dược phẩm Cường Thủy
	Số 15 Hẻm 29/78/80 phố Khương Hạ, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội 0982356679 cuongthuyminh@gmail.com

	27
	Công ty Cổ phần Dược phẩm và thiết bị y tế Phúc Hà
	Tổ dân phố Thượng 1, Phường Tây Tựu, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 02422153722 phuchajsc.vn@gmail.com

	28
	Công ty Cổ phần đầu tư quốc tế Hoàng Gia
	Thôn Phù Trì, Xã Kim Hoa, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội 0906258820

	29
	Công ty TNHH Thuận Trường Phát
	Thôn Tân Hưng, Xã Tân Việt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương 0976964399

	30
	Công ty CPTM dụng cụ y tế Tomiho Việt Nam
	Thôn Hợp Nhất, Xã Lai Vu, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương 0976796872

	31
	Công ty cổ phần thời trang Yody
	Đường An Định, phường Việt Hòa, Tp Hải Dương, tỉnh Hải Dương 0915052468

	32
	Công ty CP Thời trang DEECY
	Số nhà 8B, Dình Lưu Kim, Phường Ngọc Châu, Tp Hải Dương, tỉnh Hải Dương '0985173886

	33
	Công ty TNHH Garment
	Khu CN 1, phường Thạch Khôi, Tp Hải Dương, tỉnh Hải Dương '0966648234

	34
	Công ty TNHH Hòa Tiến
	Đường An Định, phường Việt Hòa, Tp Hải Dương, tỉnh Hải Dương '02203861666 thuha161191@gmail.com

	35
	Công ty TNHH Tâm Phát Pharma
	Thôn Khách, xã Minh Hải, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên 0981030184

	36
	Công ty CP may XK An Bình
	Thôn Trúc Cầu, xã Nghĩa Dân, Kim Động, Hưng Yên '0977227755 phuanhy@yahoo.com

	37
	Công ty TNHH Tập đoàn Phú Bảo
	Lô C21, đường D2, KCN Cầu Tràm, Ấp Cầu Tràm, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

	38
	Công ty TNHH CSMEDI
	Lô 113 Đường số 4, KCN Hải Sơn (Giai đoạn 3+4), ấp Bình Tiền, xá Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An '0936919999 csmedi2018@gmail.com

	39
	Công ty CP Dược phẩm BIDOPHARMA USD - CN Long An
	Đường số 6 Kho K2-1, khu Công nghiệp Tân Kim mở rộng, huyện Cẫn Giuộc, tỉnh Long An '0911182227
contact@bidopharmausa.com

	40
	Công ty TNHH Young Chemical Vina
	Lô R-4 và R-4A, đường Tân Tập Long Hậu, Khu công nghiệp Long Hậu mở rộng, Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An 0838734319 tranleminhnguyet@gmail.com

	41
	Công ty TNHH May Hoa Sen Phú Thọ
	Khu 10, Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ '0943401558

	42
	Nhà Máy sản xuất vật tư y tế Quảng Nam - Chi nhánh Tổng TCCP y tế Danameco
	KCN Tràng Nhật 2, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam '02353753119
Danameco@dng.vnn.vn

	43
	Công ty Cổ phần 28 Quảng Ngãi
	Số 121 Lê Trung Định, Phường Trần Hưng Đạo, Tp Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi '0911728855 28@agtex.com.vn

	44
	Chi nhành TCT Cổ phần Dệt may Hòa Thọ - Nhà máy may Hòa Thọ - Quảng Ngãi
	Đường số 6, lô C6, KCN Tịnh Phong, xá Tịnh Phong, Huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi '0988781125

	45
	Công ty TNHH trang thiết bị Đại Tín
	261 Ấp Nhơn Bình, xã Nhơn Ái, Phong Điền, Cần Thơ 0789676778
banbuon6778@gmail.com

	46
	Công ty TNHH TTBYT Thời Thanh Bình
	159/13 Phạm Thế Hiển, Phường 03, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh 38686896 Fax: 38686857; lequanghien57@gmail.com

	47
	Công ty CP LIWORLDCO
	279/32 Âu Cơ, phường 05, quận 11, TPHCM

	48
	Công ty TNHH IGG Việt Nam
	44/8 Đường số 16, P. Bình Hưng Hòa , Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh 0866808336 iggvina2013@gmail.com

	49
	Công ty TNHH SX TM Đỉnh Hưng Phát
	39 Đường 30/4 , Phường Tân Thành , Quận Tân Phú , TPHCM 0917555588 vattuytedinhung@gmail.com

	50
	Công ty TNHH MTV SX-TM Gia Bảo Phương
	25, đường 23, phường 10, quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh 091 389 87 86 ktGBP@gmail.com

	51
	Công ty TNHH TTBYT Đặng Khang
	51 Đoàn giỏi, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, Hồ Chí Minh 02866812956 dangkhangmedical@gmail.com

	52
	Công ty TNHH SX TM và Thiết bị Minh An
	1/5L Đường 18B, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, HCM 02836367688
namanhltd3@gmail.com

	53
	Công ty TNHH SX, TM TBYT Sài Gòn Medi-Life
	Số 78 đường 5A, Phường Bình Hưng Hoà A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh 0938886188; hoangvinh072@gmail.com

	54
	Công ty TNHH Vật tư y tế Sen Việt
	280/19 Lạc Long Quân, Phường 10, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh 0938396266;
ytesenviet123@gmail.com

	55
	Công ty CP thiết bị Đại Tây Dương
	40/18 đường số 27, phường Sơn Kỳ, quận Tân phú, Hồ Chí Minh 0943216438 tstienloc@gmail.com

	56
	Công ty CP y tế Thành Tâm
	Số 03, Đường 57, Xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh 0982 772 410 minhthanhphamceo@gmail.com

	57
	Công ty TNHH Dệt Kim Đoàn Tất Thành
	7B59/1 Ấp 7, Xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh 093 187 6363 email: p.buoi@yahoo.com.vn

	58
	Công ty TNHH Famith
	26D/17, Lạc Long Quân, Phường 03, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh 0917979583
Email: congtyfamith@gmail.com

	59
	Công ty TNHH SX TM thiết bị Nam Anh
	08-08A Lê Lăng, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 0912722566 
(Mr Quyết)
namanhltd3@gmail.com

	60
	Công ty TNHH Usasen Việt Nam
	Số 9 đường 14E, khu phố 3, Phường Bình Hưng Hoà B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh 0919860129
phuongdungtp85@gmail.com

	61
	Công ty TNHH SX TM Lê Hằng
	55/3A Lý Chiêu Hoàng, Phường 10, Quận 6,
Thành phố Hồ Chí Minh 0937656474 khanhduonglaw@gmail.com

	62
	Công ty TNHH TTBYT Đồng Hợp Tiến
	138/21 Trương Công Định, Phường 14, Quận
Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh : 0839493649

	63
	Công ty TNHH SX TM dịch vụ Tân Thái Bình Dương
	146 Lò Siêu, Phường 12, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh (08)38585594 - Fax: (08) 39624247 Email: denbayoka@yahoo.com.vn

	64
	Công ty TNHH SX TM quốc tế Việt Thắng
	57/17, Đường 42, Khu phố 8, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 0989606989

	65
	Công ty CP DP và Sinh học y tế
	31 Ngô Thời Nhiệm, Phường 06, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 39303894­38150974-
Fax: 38155683 mebiphar@vnn.vn

	66
	Chi nhánh Công ty TNHH TM TTBYT Việt Đức
	19B Đường 427, Ấp 1, Xã Phước Vĩnh An, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh 0977723456 phuongvungsps@gmail.com

	67
	Công ty TNHH DP Thiên Thảo
	B8/16F Khuất Văn Bức, Ấp 2, Xã Tân Kiên, Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, Thành phố
Hồ Chí Minh (028) 66820161, 0989930476 khautrangthienthao@gmail.com

	68
	Công ty TNHH sản xuất và xây dựng TMDV XNK VINA
	D8/53B ấp 4 Nữ Dân Công huyện Bình Chánh, TP HCM 0835033900 - Fax: 0862599419 vinaimexco@gmail.com


 
Phụ lục 3:
Danh sách các Công ty đã có báo cáo đến ngày 09/4/2020
	STT
	Tên đơn vị sản xuất
	Địa chỉ cơ sở

	1
	Công ty CP giải pháp Xuân Lai
	Khu 10, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh (0222) 3506999; 0822288222 info@xuanlai.com

	2
	Công ty CP TBYT Bảo Thạch
	Tổ 20 quốc lộ 13, ấp Lai Khê, xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương

	3
	Công ty CP thương mại thiết bị Khánh An
	C9/5A Khu Phố Bình Thuận II, Phường Thuận Giao, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương

	4
	Công ty CP Vật tư và TBYT Memco
	Đường số 03, KCN Hòa Cầm, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lê, Đà Nẵng 02363787888; kinhdoanh@memco.vn

	5
	Tổng công ty CP y tế Danameco
	12 Trịnh Công Sơn, Phường Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

	6
	Công ty TNHH quốc tế Vina Mask
	Lô E, Đường số 7, KCN Hòa Khánh, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

	7
	Công ty TNHH Kim Sora
	Đường số 3, khu công nghiệp Hòa Khánh, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Tp Đà Nẵng '0949513345

	8
	Công ty CP DP và TBYT An Phú
	Lô B5C khu CN Hapro - Lệ Chi - Gia Lâm - Hà Nội.

	9
	Công ty CP DP Đại Uy
	Khu tập thể Mộc Đức, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội 02436857259/ 0982290109

	10
	Công ty Cổ phần Dược phẩm và thiết bị y tế Phúc Hà
	Tổ dân phố Thượng 1, Phường Tây Tựu, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội 02422153722 phuchajsc.vn@gmail.com

	11
	Liên danh XN 197 - Viện Công nghệ MT và BĐ Khí hậu
	Tầng 21 Tòa Capital Tower, 109 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

	12
	Công ty CP Dược phẩm BIDOPHARMA USD - CN Long An
	Đường số 6 Kho K2-1, khu Công nghiệp Tân Kim mở rộng, huyện Cẫn Giuộc, tỉnh Long An '0911182227

	13
	Công ty TNHH TTBYT Thời Thanh Bình
	159/13 Phạm Thế Hiển, Phường 03, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

	14
	Công ty TNHH Tập đoàn Phú Bảo
	41 Nguyễn Thị Minh khai, quận 1, HCM

	15
	Công ty TNHH IGG Việt Nam
	44/8 Đường số 16, P. Bình Hưng Hòa , Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh 0866808336 iggvina2013@gmail.com

	16
	Công ty TNHH SX TM và Thiết bị Minh An
	1/5L Đường 18B, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, HCM

	17
	Công ty TNHH SX TM Lê Hằng
	55/3A Lý Chiêu Hoàng, Phường 10, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh 0937656474 khanhduonglaw@gmail.com

	18
	Chi nhánh Công ty TNHH TM TTBYT Việt Đức
	19B Đường 427, Ấp 1, Xã Phước Vĩnh An, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh 0977723456 phuongvungsps@gmail.com

	19
	Công ty TNHH sản xuất và xây dựng TMDV XNK VINA
	D8/53B ấp 4 Nữ Dân Công huyện Bình Chánh, TP HCM 0835033900 - Fax: 0862599419 vinaimexco@gmail.com

	20
	Công ty TNHH TM DP Thiên Thủy
	496/91/10 Dương Quảng Hàm, P6, Quận Gò Vấp, Tp HCM


 
 
